Một số kinh nghiệm giúp HS lớp 4 thực hiện tốt các phép tính với phân số
Môn Toán ở bậc Tiểu học là cơ sở, là nền tảng để các em tiếp thu kiến thức toán học ở Bậc học cao hơn. Cũng như trong các khối lớp khác, chương trình Toán ở lớp 4 cũng có bốn mạch kiến thức đó là: Số học, đại lượng và đo đại lượng, yếu tố hình học, giải toán có lời văn trong đó phân số là một trong những nội dung của chương trình toán học hiện đại.Nội dung dạy học phân số nói chung gặp không ít khó khăn khăn bởi kỹ năng thực hành phép tính về phân số ở lớp 4 của các em chưa tốt. Vẫn còn nhiều em lúng túng, mắc sai lầm khi thực hiện phép tính giữa phân số đối với phân số, giữa phân số với số tự nhiên. Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 4 nói chung, các phép tính với phân số nói riêng, giáo viên cần chia loại các dang bài, xác định mục tiêu để đưa ra các biện pháp phù hợp

+ Khi hình thành kiến thức mới, giáo viên nên cho học sinh trao đổi với nhau, tự phát hiện kiến thức mới rồi chia sẻ với bạn. Sau đó học sinh trình bày trước lớp theo ý hiểu của mình. Giáo ciên chỉ là người theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn, và khắc sâu kiến thức cho học sinh. Sau mỗi bài học yêu cầu học sinh nắm chắc quy tắc, hiểu bản chất quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số và cộng hai phân số khác mẫu số cũng như trừ hai phân số cùng mẫu và khác mẫu và vận dụng thành thạo quy tắc vào thực hành. Sau mỗi dạng giáo viên phải đưa ra bài tập thông qua trò chơi để khắc sâu kiến thức cho các em. Rèn kỹ năng ghi nhớ quy tắc bằng cách cho học sinh thực hiện nhiều ví dụ cụ thể, để tránh được tình trạng ghi nhớ theo kiểu học vẹt mà các em không biết vận dụng. 

+ Khi vào phần luyện tập, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc đã học có liên quan đến kiến thức bài học. Giáo viên cho học sinh thực hiện từng bước một rõ ràng, cụ thể sau đó các em tự trao đổi, chia sẻ về cách làm cho nhau nghe. Cuối cùng mới lên chia sẻ cách làm bài của mình trước lớp. Để cho các em nhớ được cách làm bài lâu hơn và vận dụng quy tắc một cách thành thạo hơn, giáo viên nên khuyến khích học sinh làm bằng nhiều cách khác nhau, có thể làm bài ngắn gọn hơn nhưng kết quả vẫn đúng. Yêu cầu học sinh phân biệt rõ phép cộng số tự nhiên với phân số, quy tắc nhân, chia phân số. Chỉ rõ bản chất của từng quy tắc và mỗi một dạng bài giáo viên cần cho các em làm thật thành thạo. Vì vậy đối với mỗi phép tính nếu học sinh làm chưa đúng giáo viên phải chỉ rõ những sai sót thường mắc phải và nguyên nhân dẫn đến việc các em làm sai để khắc phục và tránh những sai sót đó.

Sau mỗi bài học giáo viên nên đưa ra một phép tính có 4 đáp án khác nhau để cho học sinh thi tìm đúng tìm nhanh được kết quả chính xác của phép tính đó. Cách làm này không những giúp học sinh khắc sâu kiến thức đã học mà còn gây hứng thú, say mê học tập cho học sinh. Để thực hiện được những vấn đề trên, giáo viên phải thực hiện các bước làm sau
+ Trường hợp phép cộng, phép trừ hai phân số:

Trong phép cộng, phép trừ hai phân số có: phép cộng, phép trừ hai  phân số cùng mẫu số; phép cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu, cộng, trừ số tự nhiên với phân số. Để học sinh nắm chắc được cách thực hiện ở mỗi dạng bài thì trước tiên phần bài mới, khi đưa ra ví dụ, giáo viên cho các em quan sát mô hình trực quan. Thông qua hình ảnh mà học sinh quan sát được, giáo viên cho học sinh nhận xét phép tính. Ví dụ: 
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. Học sinh nhận xét được đây là phép cộng hai phân số có cùng mẫu số. Từ đó phân tích và đưa ra cách thực hiện: 
[image: image2.wmf]549

777

+=

. Sau khi thực hiện học sinh rút ra được nhận xét, kết luận, lấy tử số cộng với tử số và giữ nguyên mẫu số. Yêu cầu nhiều học sinh tự lấy thêm nhiều ví dụ và thực hiện phép tính đó để khắc sâu quy tắc cho các em. Khi học sinh đã hiểu và nắm chắc cách thực hiện. Các em luyện tập, có kết quả cần cho học sinh nhận xét về cách trình bày (cách viết) các phân số. Đặc biệt với phép cộng phân số với số tự nhiên giáo viên hướng dẫn học sinh đưa số tự nhiên về dạng phân số có mẫu số là 1, để cho số tự nhiên đó có giá trị không thay đổi. Lưu ý cách trình bày phép tính cộng phân số với số tự nhiên để học sinh hiểu và trình bày đúng. Ví dụ: phép tính: 
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. Bên cạnh đó, giáo viên phải luôn nhắc nhở học sinh cách trình bày dấu cộng, dấu trừ, dấu gạch ngang của phân số và dấu bằng sao cho thẳng hàng với nhau. Nếu trình bày sai lệch khi thực hiện phép tính dễ nhầm lẫn và dẫn đến kết quả sai và mất đi tính thẩm mĩ của toán học.
Còn đối với cộng hai phân số khác mẫu số giáo viên cho học sinh đưa về dạng cộng hai phân số cùng mẫu số. Giáo viên nên để cho các em tự làm sau đó trao đồi, chia sẻ với bạn về cách thực hiện phép cộng rồi trình bày cách làm trước lớp. Giáo viên là người chốt lại cách thực hiện đưa hai phân số khác mẫu số về hai phân số cùng mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số, rồi mới cộng hai phân số đó. Học sinh nắm chắc cách thực hiện phép cộng, trừ hai phân số khác mẫu số việc đầu tiên là đưa hai phân số đó

về có cùng mẫu số rồi mới cộng, trừ hai phân số mới lại với nhau. 

Khi thực hiện phép tính nếu kết quả của phép tính chưa là phân số tối giản thì tôi gợi ý cho học sinh rút gọn đến phân số tối giản, ví dụ:

Tính: 
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Ví dụ: Phép trừ: 
Trừ hai phân số cùng mẫu: 
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. Trước khi thực hiện phép trừ cho học sinh quan sát phép tính, nhận xét. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu. Dựa trên cơ sở học sinh đã được thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu, các em có thể tự thực hiện, chia sẻ, trao đổi được cách thực hiện với bạn và trình bày được cách thực hiện: Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai giữ nguyên mẫu số, yêu cầu học sinh tự làm bài, nêu nhận xét tự rút ra kết luận.

Ví dụ: Trường hợp trừ hai phân số khác mẫu số 
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. Yêu cầu học sinh đọc phép tính, nêu nhận xét, vận dụng cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số, để thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số vì học sinh đã được học cộng hai phân số khác mẫu, sau đó học sinh thực hiện trừ chia sẻ trao đổi với bạn cách thực hiện phép trừ và nêu nhận xét, rút ra kết luận. Thực hành làm bài tập.

Ví dụ: Trường hợp trừ số tự nhiên với phân số
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. Yêu cầu học sinh đưa số tự nhiên về dạng phân số mà giá trị của số tự nhiên không thay đổi để thực hiện. Giáo viên hướng dẫn các em lấy số tự nhiên nhân với mẫu số của phân số đã cho để được tử số, mẫu số chính là mẫu số của phân số đã cho sau đó mới rồi thực hiện trừ.

+ Trường hợp phép nhân hai phân số:

Để học sinh nắm chắc ngay từ ban đầu cách nhân hai phân số, giáo viên cần sử dụng đồ dùng trực quan để hình thành quy tắc (Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số). Sau đó cho học sinh tự thực hiện phép nhân, chia sẻ cách làm của mình với bạn, trình bày kết quả bài làm của mình trước lớp. Hỏi học sinh về cách trình bày (cách viết) phép tính với phân số. Ví dụ tính: 
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 Khi học sinh thực hiện thành thạo nhân hai phân số nếu kết quả của phép tính có thể rút gọn được, giáo viên yêu cầu học sinh rút gọn cho đến khi được phân số tối giản. Sau khi các em thực hiện phép nhân phân số với phân số thành thạo, giáo viên mới hướng dẫn các em thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên và ngược lại. Trong quá trình các em thực hiện phép tính, giáo viên luôn nhắc nhở các em cách trình bày đúng và khoa học, ví dụ: Tính
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 Hoặc viết gọn như sau:
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+ Trương hợp chia hai phân số:

Để học sinh hiểu được cách chia hai phân số bằng cách lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, trước hết giáo viên hỏi học sinh để các em hiểu được thế nào là phân số đảo ngược. Khi học sinh hiểu rồi thì cần cho học sinh viết đúng phân số đảo ngược. Cho học sinh thực hiện phép chia hai phân số cùng giống như cách làm các phép tính công, trừ, nhân phân số. Vận dụng để thực hiện phép chia hai phân số cùng như một cách thành thạo và thường xuyên nhắc các em khi kết quả của phép tính có thể rút gọn được thì phải rút gọn thành phân số tối giản, chẳng hạn:

Tính:            
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*Lưu ý: Khi chia phân số cho số tự nhiên học sinh biết viết số tự nhiên dưới dạng phân số với mẫu số bằng 1 và thực hiện theo quy tắc chia hai phân số và thực hiện thành thạo, chẳng hạn: 

Tính:            
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Khi thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số với số tự nhiên và ngược lại giáo viên luôn nhắc các em đưa số tự nhiên về dạng phân số có mẫu số là 1 để các em nắm chắc và vận dụng một cách hiệu quả. Từ đó phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh,  các em  sẽ không mắc phải sai sót trong khi làm bài.
Các biện pháp được trình bày cụ thể ở trên phù hợp với mọi đối tượng học sinh. tạo được hứng thú, niềm say mê, chủ động, tích cực trong học tập, tạo được không khí nhẹ nhàng và đem lại hiệu quả cao.
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